
1 1 7536435284 Nguyễn Phương Anh 10/09/2002 Nữ
2 2 7536435285 Đỗ Thành Đạt 21/05/2002 Nam
3 3 7536435286 Trương Diệp Hải Đông 20/06/2002 Nam
4 4 7536435287 Nguyễn Tuấn Đức 01/01/2002 Nam
5 5 7536435288 Lê Nguyễn Nam Hải 23/09/2002 Nam
6 6 7536435289 Mai Thị Hiền 12/09/2002 Nữ
7 7 7536435290 Nguyễn Hào Hiệp 21/04/2002 Nam
8 8 7536435291 Nguyễn Hữu Hoàng 12/01/2002 Nam
9 9 7536435319 Vũ Minh Hoàng 19/12/2002 Nam

10 10 7536435292 Đoàn Tuấn Hùng 26/04/2002 Nam
11 11 7536435293 Vũ Thế Hùng 27/09/2002 Nam
12 12 7536435294 Nguyễn Văn Nguyên Hưng 10/04/2002 Nam
13 13 7536435295 Trần Văn Hưng 06/03/2002 Nam
14 14 7536435296 Nguyễn Hữu Khánh 25/01/2002 Nam
15 15 7536435297 Lê Thị Lan 26/11/2002 Nữ
16 16 7536435298 Lê Vũ Phương Linh 02/01/2002 Nữ
17 17 7536435299 Ngô Thị Mỹ Linh 16/10/2002 Nữ
18 18 7536435300 Phạm Thành Long 03/03/2002 Nam
19 19 7536435301 Trương Sỹ Lực 08/08/2002 Nam
20 20 7536435302 Nguyễn Phú Mỹ 19/03/2002 Nam
21 21 7536435303 Trần Nguyễn Trúc Ngân 06/08/2002 Nữ
22 22 7536435304 Nguyễn Kim Yến Ngọc 16/03/2002 Nữ
23 23 7536435305 Đặng Thị Tố Nhi 13/05/2002 Nữ
24 24 7536435306 Võ Thị Xuân Như 04/03/2002 Nữ
25 25 7536435307 Trịnh Tiến Phúc 29/03/2002 Nam
26 26 7536435308 Đỗ Thị Thanh Phương 14/04/2001 Nữ
27 27 7536435309 Hồ Thị Phương Thảo 03/02/2002 Nữ
28 28 7536435310 Trương Thị Thanh Thảo 01/05/2002 Nữ
29 29 7536435283 Lê Thị Thủy 09/09/2001 Nữ
30 30 7536435312 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/01/2002 Nữ
31 31 7536435311 Hoàng Ngọc Bảo Trân 02/11/2002 Nữ
32 32 7536435313 Trương Tấn Vĩ 15/02/2002 Nam
33 33 7536435314 Huỳnh Võ Phương Vy 31/01/2002 Nữ
34 34 7536435315 Lê Huỳnh Tường Vy 28/06/2002 Nữ
35 35 7536435316 Trần Gia Vỹ 09/03/2002 Nam
36 36 7536435317 Nguyễn Thị Kim Xuân 21/05/2002 Nữ
37 37 7536435318 Nguyễn Lê Hoàng Yến 29/07/2002 Nữ
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